
   UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-SKHCN Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 
 

Thực hiện Công văn số 3421/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị Hội nghị Chính phủ với các bộ, cơ quan, 

địa phương về tình hình KTXH năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 

2024. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

PHẦN 1 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG NĂM 2023 

1. Kết quả đạt được 

Ngay từ đầu năm, Sở KH&CN đã khẩn trương xây dựng và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ công tác được giao theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 

10/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định 

số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Cao 

Bằng năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh được ban hành 

tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/01/2023. Đồng thời, Sở đã tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022, triển 

khai kế hoạch công tác năm 2023 tới các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh. Một số kết quả nổi bật trong công tác năm 2023 như sau: 

1.1. Công tác tham mưu 

Tích cực tham mưu xây dựng hệ thống các văn chỉ đạo, cơ chế chính sách 

về KH&CN trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Tham mưu xây dựng 01 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và 02 dự thảo VBQPPL thuộc lĩnh vực KH&CN trình UBND tỉnh ban hành. Hiện 

nay cả 03 văn bản đều đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện: 

+ Nghị quyết ban hành quy định định mức lập dự toán kinh phí ngân sách 

nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: 

Hiện nay Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ XVII. 

+ Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định định mức kinh tế kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử 

dụng hệ thống chuẩn đo lường Bộ quả cân chuẩn F1 (1-2-2-5-10)kg: Sở 

KH&CN đang chờ UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng văn bản QPPL. 
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+ Quyết định của UBND tỉnh ban hành áp dụng định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: Sở KH&CN hoàn thiện dự thảo và 

trình UBND tỉnh ban hành Quyết định. 

- Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các văn bản chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

như: Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo đến năm 2030; Kế hoạch KH, CN&ĐMST năm 2023 và 2024; Quyết 

định ban hành Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả xây dựng, áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch Hoạt động triển 

khai “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, năm 2023-2024; Kế hoạch 

thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025... 

1.2. Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN 

- Tiếp tục quản lý, theo dõi 45 nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn 

tỉnh (bao gồm: 05 nhiệm vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 31 nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh, 07 nhiệm vụ cấp cơ sở, 02 nhiệm vụ phối hợp bộ, ngành, 

địa phương). Trong đó: kiểm tra, đánh giá giữa kỳ đối với 23 nhiệm vụ cấp tỉnh 

và 05 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (đạt 100% kế hoạch); tổ 

chức đánh giá, nghiệm thu 03 nhiệm vụ, dự kiến nghiệm thu 01 dự án thuộc 

Chương trình NTMN trong tháng 12/2023; đôn đốc nghiệm thu 05 nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh hết thời gian thực hiện hợp đồng; Tham gia nghiệm thu các mô 

hình của 02 dự án thuộc Chương trình NTMN và 01 đề tài cấp tỉnh; cấp 06 GCN 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN và 

trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ và chuyển giao kết 

quả thực hiện của 03 nhiệm vụ cho 07 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tham 

mưu UBND tỉnh phê duyệt đối với 01 nhiệm vụ bổ sung năm 20221. 

- Đối với các nhiệm vụ năm 2023 (cấp tỉnh và cấp cơ sở): Tổng hợp, tổ 

chức các hội đồng tư vấn, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt đối với nhiệm 

vụ cấp tỉnh và tổ chức ký hợp đồng đối với các nhiệm vụ được phê duyệt. 

- Đối với các nhiệm vụ năm 2024: Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh 

17 nhiệm vụ triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2024. Hiện nay, đang tiến hành 

thành lập các Tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

- Đề xuất nội dung triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở KH&CN  

tỉnh Cao Bằng và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 2023-2025; Tham 

mưu UBND tỉnh Cao Bằng ký Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

                                                           
1 Đề tài Nghiên cứu phát triển và ứng dụng gạch đất không nung sử dụng vật liệu tại chỗ nhằm hỗ trợ chính sách 

xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 



3 

 

 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình khoa học và 

công nghệ phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 

- Cấp 01 GCN thay đổi, bổ sung nội dung GCN hoạt động chi nhánh của tổ 

chức KH&CN, 01 GCN thay đổi, bổ sung nội dung GCN hoạt động của tổ chức 

KH&CN. 

1.3. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức 

xạ và hạt nhân 

- Thẩm định, cho ý kiến về công nghệ đối với 06 dự án (01 dự án đầu tư và 

01 phi dự án); tham gia Hội đồng thẩm định, tổ thẩm định, đoàn kiểm tra cấp 

Giấy phép môi trường đối với 10 dự án đầu tư (do Sở Tài Nguyên và Môi trường 

chủ trì); Tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự để định giá bộ 

Kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất. 

- Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Ban Chấp hành 

Trương ương Đảng về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát 

triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

- Tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã và tuyên 

truyền, phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo năm 2023. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, năm 2023-2024. Xây dựng dự thảo Quy 

chế xét tặng giải thưởng “Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng” 

và Thể lệ “Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, 

năm 2023 - 2024. 

- Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về hoạt động đổi mới 

sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023; Phối 

hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ 

chức lớp tập huấn “Hoàn thiện mô hình kinh doanh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

dựa vào tài nguyên bản địa”; Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lớp 

tập huấn Kỹ năng lập đề xuất ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ tỉnh Cao Bằng 

năm 2023 và hỗ trợ tài chính 11.620.000đ. 

- Triển khai xây dựng mô hình Trạm Xanh Án Lại tại xã Nguyễn Huệ, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng 

công nghệ trong xử lý chất thải bã dong riềng tại Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện 

Hòa An, Cao Bằng (cho 30 lượt hộ nông dân, cơ sở chế biến, HTX sản xuất trồng 

dong riềng, chế biến tinh bột dong riềng và sản xuất miến dong tham dự). 

- Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với các cơ quan: 

Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và Liên 

minh HTX tỉnh với nội dung trọng tâm về hợp tác, phối hợp, thúc đẩy triển khai 
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các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Cao Bằng.  

- Triển khai xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Cao Bằng. 

- Trình UBND tỉnh đề nghị ban hành Kế hoạch hỗ trợ DNNVV về công 

nghệ và khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 và tổ chức triển khai các nội dung theo 

kế hoạch; trình thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 và thông báo 

về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo 

năm 2023 đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham mưu đề xuất kế 

hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 và giai đoạn 

2024 - 2026. 

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo về thực hiện chính sách, 

pháp luật về Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2018-2022, phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Quốc hội khoá XV. 

- Chủ trì tham mưu kết nối với các chuyên gia, cố vấn hỗ trợ xây dựng hệ 

sinh thái tỉnh Cao Bằng nhằm tìm kiếm, phát hiện và lựa chọn hỗ trợ ươm tạo các 

ý tưởng, mô hình, dự án để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khả 

thi, từng bước hình thành tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của tỉnh.   

- Hỗ trợ tài chính đối với hoạt động tham gia xúc tiến thị trường khoa học và 

công nghệ của Công ty TNHH HATODO, mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng. 

- Tổ chức triển khai Đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng đến năm 

2030, trong đó:  

+ Đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp: tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đối 

với 01 nhiệm vụ bổ sung năm 20222; Trình UBND tỉnh công nhận kết quả thực 

hiện 01 nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đối với 01 nhiệm vụ; tổ 

chức đánh giá, nghiệm thu 01 nhiệm vụ. 

+ Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023 và 

2024: Tổng hợp, tổ chức các hội đồng tư vấn, họp Tổ thẩm định nội dung và kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổ chức lớp tập huấn tại địa phương (TP Cao Bằng và các huyện miền 

Tây: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng) bồi dưỡng nâng cao nhận thức, 

năng lực và nghiệp vụ về hoạt động SHTT và triển khai các nội dung tổ chức lớp 

tập huấn. 

- Thẩm định cấp (gia hạn, sửa đổi) Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

cho 10 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ cho 02 cá nhân. 

                                                           
2 “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Miến dong Án Lại cho sản phẩm miến dong của huyện 

Hoà An, tỉnh Cao Bằng” 
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- Ban hành Kế hoạch Tổ chức kiểm tra nhà nước về công tác An toàn bức 

xạ năm 2023; đã tiến hành kiểm tra 04 cơ sở; Đề nghị các cơ sở tiến hành công 

việc bức xạ sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng 

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn thực thi hiện hành. 

1.4. Công tác thanh tra KH&CN 

- Hoàn thành 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đảm bảo đúng trình tự, thủ 

tục và tiến độ theo đúng quy định của pháp luật, trong đó: 01 cuộc về đo lường 

chất lượng và an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế đối với 02 cơ sở; 01 cuộc thanh 

tra đột xuất về Đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; 01 cuộc thanh tra 

chuyên ngành về đo lường và chất lượng xăng dầu đối với 05 doanh nghiệp (09 

cửa hàng bán lẻ). Trong đó, lập Biên bản VPHC và ban hành 01 Quyết định xử 

phạt VPHC số tiền phạt 15 triệu đồng; Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định về 

việc nộp tiền từ tài khoản tạm thu, tạm giữ các khoản thu từ xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực KH&CN vào ngân sách nhà nước. 

- Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra đối với doanh nghiệp Kim Linh do 

Doanh nghiệp dừng hoạt động. 

- Rà soát tình hình thực hiện Kết luận thanh tra đã ban hành. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực năm 2023; Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch công 

tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế 

hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2023 của Sở KH&CN; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2023. 

- Công tác sáng kiến và đánh giá PVAH, HQAD cấp tỉnh, cấp toàn quốc 

của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng: 

+ Công tác thẩm định, chấp thuận hồ sơ sáng kiến của người đứng đầu: 

Thụ lý 17 hồ sơ và trình UBND tỉnh chấp thuận sáng kiến đối với 14 hồ sơ. 

+ Công tác đánh giá PVAH- HQAD cấp tỉnh, cấp toàn quốc của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 

phạm vi ảnh hưởng - hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến phục vụ công tác 

thi đua khen thưởng năm 2022 (đợt 1), kết quả: công nhận đối với 17 sáng kiến, 

Không công nhận đối với 07 sáng kiến; đợt 2 - Sáng kiến của ngành Giáo dục và 

Đào tạo đối với 61 hồ sơ. Kết quả: công nhận đối với 35 sáng kiến, không công 

nhận đối với 26 sáng kiến. 

1.5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

- Tổ chức thực hiện 05 cuộc kiểm tra đối với 40 tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TĐC); 02 cuộc kiểm tra đối với 

13 cơ quan, đơn vị về hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng 

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN  ISO: 9001: 2015 trong hoạt động của các cơ 
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quan nhà nước; 01 cuộc kiểm tra đối với 06 cơ sở kinh doanh dịp trước trong và 

sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng3.  

- Hỗ trợ UBND các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, 

Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Hòa An, Hạ Lang kiểm tra nhà nước về 

phương tiện đo, phép đo lượng của hàng hóa đóng gói sẵn tại các chợ trung tâm 

thương mại trên thị trường tự do theo Kế hoạch số 277/KH-SKHCN ngày 

20/02/2023. 

- Giám sát hoạt động sửa chữa 44 cột đo xăng dầu của các doanh nghiệp 

trên địa bàn các huyện và TP Cao Bằng theo quy định. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm và hoạt động xác lập và phát triển tài sản trí tuệ với tổng số tiền là: 

175.000.000đ (Trong đó: Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo với 

số tiền là: 25.000.000 đ, Công ty TNHH Cao Tuyền (Địa chỉ: Xóm Hồng Quang, 

xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) với số tiền hỗ trợ là: 70.000.000đ; 

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực: mức hỗ trợ 60.000.000đ; Hộ kinh doanh Hoàng 

Thị Phượng: Mức hỗ trợ 20.000.000 đ). 

- Trình Sở Tài chính điều chuyển tài sản bộ quả cân khối lượng, cân điện 

tử cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thẩm định kế hoạch từng đơn vị; hướng dẫn triển khai một số nội dung kiểm tra 

nhà nước về đo lường trên địa bàn các huyện, Thành phố. 

- Hướng dẫn 32 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học 

QCVN01:2022/BKHCN. 

- Ban hành văn bản gửi 05 cơ sở cấp nước hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm kiểm định phương tiện đo và công bố hợp quy sản phẩm nước sinh hoạt và 

văn bản gửi 11 sở, ban ngành về tăng cường thực hiện một số nội dung về quy 

chuẩn kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thẩm định Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo đề nghị của Sở Y tế. 

- Phối hợp với UNBD huyện Hòa An tổ chức tập huấn hướng dẫn áp dụng, 

duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Tham 

gia phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã tổ chức 03 lớp tập huấn về giải pháp nâng 

cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, mã số, mã vạch, TXNG sản phẩm 

hàng hóa cho cán bộ quản lý và thành viên; Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn về 

triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đợt 2 năm 2023; 

Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng Hệ thống quản lý 

                                                           
3 (Quyết định số 31/QĐ-SKHCN, ngày 06/01/2023, Kế hoạch số 30/KH-SKHCN, ngày 06/01/2023; Thông báo số 

32/TB-SKHCN ngày 06/01/2023). 
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chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

1.6. Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN và nghiên cứu, ứng dụng 

- Xây dựng và phát sóng 11 số Chương trình KHCN&ĐS và 11 số chương 

trình phát sóng bằng tiếng dân tộc; Xây dựng 01 clip tuyên truyền ngày Sở hữu 

trí tuệ 26/4 phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh. Duy trì cập nhật thông tin trên trang 

web https://khcncaobang.gov.vn; cổng thông tin thành phần 

https://sokhcn.caobang.gov.vn gồm 242 tin, bài (trong đó có 206 tin, bài viết). 

Hoàn thành xuất bản Bản tin KH&CN số 01, số 02 và số 03 năm 2023.  

- Phối hợp với Báo Cao Bằng và Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh tuyên 

truyền được trên 20 tin, bài; Tuyên truyền 03 tin, bài đăng trên Tạp chí Khoa học 

& Công nghệ Việt Nam và VOV Việt Nam khu vực Đông Bắc.  

- Phối hợp với Cục Thông tin KH&CN quốc gia thực hiện: Cật nhật Báo 

cáo thống kê ngành KH&CN, thông tin nhiệm vụ KH&CN năm 2022, tra cứu 

thông tin các nhiệm vụ đề xuất đặt hàng năm 2024 (61 nhiệm vụ).  

- Thực hiện lưu trữ, công bố thông tin kết quả nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ gồm 07 nhiệm vụ KH&CN; Xử lý và cập nhật thông tin Đăng ký, lưu trữ 

kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Cập 

nhật báo cáo tóm tắt các Đề tài dự án đã được nghiệm thu lên trang web 

khcncaobang.gov.vn và sokhcn.caobang.gov.vn (52 đề tài, dự án). 

- Điều chỉnh đơn giá dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước theo Quyết định 

số 75/QĐ-TTKHCN ngày 20/02/2023. Tiếp tục quản lý, vận hành có hiệu quả hệ 

thống chất lượng ISO/IEC 17025:2017.  

- Kiểm định được 1.923 PTĐ và kiểm định đối chứng công tơ điện 1.505 

PTĐ; Dự kiến đến hết tháng 12 kiểm định thêm được 17 PTĐ, vượt so với kế 

hoạch năm 2023 đề ra (1940/1268 PTĐ đạt 153%). Đo điện trở nối đất hệ thống 

chống sét tại 299 điểm đo vượt so với kế hoạch năm 2023 đề ra (299/160 PTĐ 

đạt 187%).  

- Duy trì các mô hình sản xuất giống nấm, mộc nhĩ, lúa, đông trùng hạ thảo, 

giảo cổ lam... Ban hành kế hoạch chuyển giao quy trình kỹ thuật và Tập huấn 

chuyển giao quy trình giâm hom cây giảo cổ lam tại vườn Quốc gia Cát  Bà - 

thành phố Hải Phòng. 

- Tiếp tục sản xuất các sản phẩm dịch vụ KH&CN như trà bí thơm, trà giảo 

cổ lam… 

1.7. Công tác khác 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư công theo kế hoạch. 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế 

hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch Kiểm soát thủ 

tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thông báo thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
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chức ngành KH&CN từ hạng IV lên hạng III năm 2023; Tổ chức Hội nghị tổng 

kết công tác thi đua khen thưởng của Khối Thi đua II; Tổ chức Đại hội công đoàn 

các cấp nhiệm kỳ 2023-2028... 

- Kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC 

mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. 

- Xây dựng báo cáo và làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác Nội vụ; công 

tác Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng làm việc với 

trường Đại học Kasetsart tại Thái Lan. 

- Thực hiện công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch chức danh nghiên cứu 

viên... năm 2023. 

- Xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận: cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về 

an ninh, trật tự" năm 2023; cơ quan thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” năm 2023; Xây dựng kế hoạch “Đơn vị học tập”; triển khai tự 

kiểm tra, đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; hồ sơ “Công dân học tập” năm 2023... 

2. Đánh giá chung 

Nhìn chung, công tác KH&CN trong năm 2023 của Sở KH&CN luôn nhận 

được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ 

KH&CN. Sự phối hợp của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và các tổ chức 

nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh. Sở KH&CN đã nghiêm 

túc tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng Kế hoạch KH&CN 

tỉnh năm 2023. Về cơ bản các nội dung công việc cơ bản đảm bảo tiến độ và chất 

lượng. Cụ thể: 

- Tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật. 

Đồng thời tăng cường công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Chỉ đạo duy trì và thực hiện công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN theo quy 

định, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN (kiểm tra, đánh giá giữa kỳ đối với 23 nhiệm vụ cấp tỉnh và 05 dự án 

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi - đạt 100% kế hoạch); tổ chức các hội 

đồng tư vấn và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 (đạt 100% kế 

hoạch); chuyển giao kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ cho 07 đơn vị, tổ chức, đơn vị 

và người dân trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành công tác tư vấn, thẩm định đối với các 

nhiệm vụ năm 2024. 

- Công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, đo lường chất 

lượng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; tăng cường công tác hướng dẫn và hỗ trợ 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động KH&CN với tổng kinh 

phí trên 196 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với 06 

nhiệm vụ (tối đa không quá 500 triệu đồng/nhiệm vụ). Tổ chức thành công Hội 

nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã và tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính 
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sách hỗ trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023. Tăng cường 

công tác kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động áp 

dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN  

ISO: 9001: 2015 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;... 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thanh tra KH&CN, đánh giá 

PVAH, HQAD của các sáng kiến cấp tỉnh, cấp toàn quốc của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền các kết quả hoạt động KHCN và ĐMST lên trang web và 

cổng thông tin thành phần (242 tin, bài (trong đó có 206 tin, bài viết); Xuất bản 

03 số Bản tin KH&CN; Xây dựng 01 Clip tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 

phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh; Xuất bản Tài liệu phổ biến kiến thức KH&CN, 

Lịch Khoa học; Phối hợp với Báo Cao Bằng và Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh 

tuyên truyền được trên 20 tin, bài; Tuyên truyền 03 tin, bài đăng trên Tạp chí Khoa 

học & Công nghệ Việt Nam và VOV Việt Nam khu vực Đông Bắc; Xây dựng và 

phát sóng 11 số Chương trình KHCN&ĐS và 11 số chương trình phát sóng bằng 

tiếng dân tộc)... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP  của Sở KH&CN còn một số nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ so với 

kế hoạch đề ra. 

PHẦN 2 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024 

1. Một số chỉ tiêu thực hiện 

1.1. Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN: Tiếp  tục duy trì và thực hiện tốt 

công tác quản lý đối với 52 nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (03  dự án  KH&CN  cấp  quốc  gia thuộc Chương trình NTMN; 49 đề tài, 

dự án cấp  tỉnh, cấp cơ sở). 

1.2. Tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp các tổ chức 

KH&CN: Triển khai dự án Đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại Trang trại khoa học Nông Lâm Nghiệp thuộc Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng. 

1.3. Hợp tác quốc tế về KH&CN: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực KH&CN. Trong đó, triển khai các hoạt động trong khuôn 

khổ hợp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

1.4. Hoạt động về quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và 

đổi mới sáng tạo: Tổ chức thành công Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XIX năm 2024 và tổ chức Ngày hội 

Đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất -Techfest năm 2024. Thành lập 01 

Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh; Có từ 1-2 doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ được thành lập; Hỗ trợ 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp. 

1.5. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo 
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lường chất lượng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh. 

Lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng. 

1.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 05 cuộc thanh tra 

chuyên ngành trong các lĩnh vực: đo lường, chất lượng; an toàn bức xạ hạt nhân; 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động của các tổ chức KH&CN 

trên địa bàn, … thuộc phạm vi quản lý của Sở KH&CN. 

2. Giải pháp thực hiện 

2.1. Tham mưu thực hiện tốt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Cao Bằng năm 2024; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ; Chương trình công tác của UBND tỉnh và các Chương trình, Nghị 

quyết, Kế hoạch của cấp trên. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban khoa học và 

công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XIX và tổ chức Ngày hội 

Đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất -Techfest năm 2024; Tiếp tục triển 

khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

đến năm 2025" và Đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng đến năm 2030; 

Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng theo Nghị quyết 93/2021/NQ-

HĐND ngày  10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành "Quy định một số 

cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030"; Kế hoạch thực hiện 

chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 

2.2. Về quản lý các nhiệm vụ KH&CN: Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt 

công tác quản lý đối với 52 nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng (03  dự án  KH&CN  cấp  quốc  gia thuộc Chương trình NTMN; 49 đề tài, 

dự án cấp  tỉnh, cấp cơ sở), trong đó: theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, nghiệm 

thu các nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển giao kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.  

2.3. Về Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn 

bức xạ và hạt nhân: tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở bức xạ 

hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo an toàn... Tiếp tục triển khai thực hiện 

Đề án phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cao Bằng. Thành lập 01 Trung tâm khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập từ 1-2 doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; Hỗ trợ 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức 

tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia kết nối Mạng lưới 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát 

triển tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và chất lượng đối với các sản phẩm, dịch vụ 

chủ lực, đặc trưng, đặc hữu, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương; 

Tổ chức thành công Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc lần thứ XIX năm 2024 và tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo 

tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất -Techfest năm 2024. 

2.4. Về thanh tra KH&CN: Tổ chức thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng, an toàn bức xạ, hoạt động KH&CN, sở hữu trí tuệ và thanh 

tra chuyên đề theo sự chỉ đạo đột xuất của Bộ KH&CN, UBND tỉnh. 
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2.5. Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Tăng cường việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản 

xuất kinh doanh thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy, kiểm tra chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu; thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

đo lường tại các cơ sở sản xuất, hàng hóa lưu thông trên thị trường; tiếp tục thực 

hiện và mở rộng kiểm định phương tiện đo tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh và 

thử nghiệm các mẫu vật liệu xây dựng. 

2.6. Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN và nghiên cứu, ứng dụng: tăng 

cường chất lượng các tài liệu KH&CN và xuất bản Lịch KH&CN hàng năm; tiếp 

tục nâng cấp và nâng cao số lượng, chất lượng tin, bài về KH&CN lên trang 

thông tin điện tử của Sở KH&CN; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về 

hoạt động KH&CN trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng; Tập trung 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học vào sản xuất, đời 

sống; tiếp tục áp dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng phục vụ 

sản xuất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KH&CN. 

2.7. Hoạt động hợp tác quốc tế KH&CN: Nghiên cứu, triển khai các dự án 

hợp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về nông nghiệp trên các lĩnh vực: dự 

báo và kiểm soát dịch bệnh động, thực vật; khoa học kỹ thuật máy móc nông 

nghiệp; sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có ưu thế... Phối hợp với các doanh 

nghiệp KH&CN trên địa bàn tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị 

(Techmart), các sàn giao dịch công nghệ trong nước và quốc tế. 

2.8. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tiến hành thực hiện các nhiệm 

vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ khác theo 

phê duyệt của Sở KH&CN. 

2.9. Các hoạt động khác: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác 

cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ... 

Thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

của Chính phủ của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Sở KH&ĐT; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa  
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